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Thông số kỹ thuật

Điện áp sạc pin 14,4 – 36 V

Dòng nạp 8,0 A

Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 1,5 Ah (80%
/100%).

10/25 phút

Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 2,0 Ah (80%
/100%).

15/30 phút

Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 3,0 Ah (80%
/100%).

20/35 phút

Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 4,0 Ah (80%
/100%).

25/35 phút

Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 5,0 Ah (80%
/100%).

35/45 phút

Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 6,0 Ah (80%
/100%).

35/55 phút

Thời gian nạp ở bat. cap. khoảng 6,3 Ah (80%
/100%).

41/55 phút

Thời gian sạc pin ProCORE18V 4.0Ah (80%
/100%) khoảng

32/51 phút

Thời gian sạc pin ProCORE18V 8.0Ah (80%
/100%) khoảng

68/79 phút

Thời gian sạc pin ProCORE18V 12.0Ah (80%
/100%) khoảng

113/126 phút

Trọng lượng 1 kg

Kích cỡ bộ nạp (chiều rộng) 165 mm

Kích cỡ bộ nạp (chiều dài) 110 mm

Kích cỡ bộ nạp (chiều cao) 255 mm

mã sản phẩm 1 600 A00 4ZS

EAN 3165140818421

Bộ nạp nhanh GAL 3680 
CV 
2 607 225 899

✓

Hộp bằng bìa cứng ✓

Thông tin kỹ thuật
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Thông tin kinh doanh

Định vị
Bộ sạc nhanh đa điện áp dành cho tất cả các loại pin Li-Ion từ 14.4 đến 36 volt

Lợi ích người dùng
Sạc pin nhanh hơn 100% (so với loại AL 3640 CV)
Chế độ nạp nhanh: ắc quy 4.0Ah sẵn sàng sử dụng với 80% dung lượng chỉ sau 25 phút
Active Air Cooling cho pin có tuổi thọ dài hơn
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